
LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM  

 

 

Điều 21. Nội dung giám sát bệnh 

truyền nhiễm 

1. Giám sát các trường hợp mắc bệnh, 

bị nghi ngờ mắc bệnh và mang mầm 

bệnh truyền nhiễm bao gồm thông tin về 

địa điểm, thời gian, các trường hợp mắc 

bệnh, tử vong; tình trạng bệnh; tình 

trạng miễn dịch; đặc điểm chủ yếu về 

dân số và các thông tin cần thiết khác. 

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan y 

tế có thẩm quyền được lấy mẫu xét 

nghiệm ở người bị nghi ngờ mắc bệnh 

truyền nhiễm để giám sát. 

2. Giám sát tác nhân gây bệnh truyền 

nhiễm bao gồm các thông tin liên quan 

về chủng loại, đặc tính sinh học và 

phương thức lây truyền từ nguồn truyền 

nhiễm. 

3. Giám sát trung gian truyền bệnh bao gồm các thông tin liên quan đến số lượng, 

mật độ, thành phần và mức độ nhiễm tác nhân gây bệnh truyền nhiễm của trung 

gian truyền bệnh. 

Điều 22. Báo cáo giám sát bệnh truyền nhiễm 

1. Báo cáo giám sát bệnh truyền nhiễm phải được gửi cho cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền về y tế. Nội dung báo cáo giám sát bệnh truyền nhiễm bao gồm các 

thông tin quy định tại Điều 21 của Luật này. 

2. Báo cáo giám sát bệnh truyền nhiễm phải được thực hiện bằng văn bản; trong 

trường hợp khẩn cấp, có thể thực hiện việc báo cáo thông qua fax, thư điện tử, 

điện tín, điện thoại hoặc báo cáo trực tiếp và trong thời hạn 24 giờ phải gửi báo cáo 

bằng văn bản. 

3. Chế độ báo cáo giám sát bệnh truyền nhiễm bao gồm: 

a) Báo cáo định kỳ; 

b) Báo cáo nhanh; 

c) Báo cáo đột xuất. 

4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế khi nhận được báo cáo phải xử lý 

thông tin và thông báo cho cơ quan gửi báo cáo. 

5. Trong trường hợp xác định có dịch, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế 

phải báo cáo ngay với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế cấp trên và người 

có thẩm quyền công bố dịch. 

6. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể chế độ thông tin, báo cáo bệnh truyền 

nhiễm (khoản này được hướng dẫn bởi chương I thông tư số 54/2015/T-TBYT) 



Điều 23. Trách nhiệm giám sát bệnh truyền nhiễm 

1. Uỷ ban nhân dân các cấp chỉ đạo, tổ chức thực hiện giám sát bệnh truyền nhiễm 

tại địa phương. 

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân 

cùng cấp trong việc chỉ đạo các cơ sở y tế giám sát bệnh truyền nhiễm. 

3. Cơ sở y tế có trách nhiệm thực hiện hoạt động giám sát bệnh truyền nhiễm. Khi 

phát hiện môi trường có tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mắc 

bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm thuộc 

nhóm A, người mang mầm bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, cơ sở y tế phải thông 

báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế, triển khai vệ sinh, khử trùng, tẩy 

uế và các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm khác. 

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện bệnh hoặc dấu hiệu bệnh truyền nhiễm 

có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban nhân dân, cơ quan chuyên môn y tế hoặc cơ 

sở y tế nơi gần nhất. 

5. Trong quá trình thực hiện giám sát bệnh truyền nhiễm, cơ sở xét nghiệm có 

trách nhiệm thực hiện việc xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm 

quyền. 

6. Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy định chuyên môn kỹ thuật trong giám sát bệnh 

truyền nhiễm. 

7. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các 

bộ, cơ quan ngang bộ khác khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của mình, nếu phát hiện tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thì có trách 

nhiệm phối hợp với Bộ Y tế trong hoạt động giám sát. 

Điều 29. Sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc 

1. Người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch và đến vùng có dịch 

bắt buộc phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế đối với các bệnh có vắc xin, sinh 

phẩm y tế phòng bệnh. 

2. Trẻ em, phụ nữ có thai phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc đối với các 

bệnh truyền nhiễm thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng. 

3. Cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em và mọi người dân có trách nhiệm thực 

hiện yêu cầu của cơ sở y tế có thẩm quyền trong việc sử dụng vắc xin, sinh phẩm y 

tế bắt buộc. 

4. Miễn phí sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc trong các trường hợp sau: 

a) Người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch; 

b) Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đến vùng có dịch; 

c) Các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này. 

                                                                                           Trần Quốc Vương (tổng 

hợp) 
 


